ĐỂ THI VÀO 10
Câu 1: (0,75đ)  Tính :  
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Cau 12: (0,75diém). .
M la diém chinh
=>sd AM

cung AB
i ogh

Ma CAM = 45V = L5 2 (g6e ndi tiép, g tao boi tiép

tuyén va day chiin cung AM) => CAM = ABM = 45° 1,
CMiA + AMN =90 (vi MN vudng goc CD)
90° (vi goe AMB chin nira duimg tron)

Tir (1) vé (2) két hop véi MA =MB ( vi 41
=> ACMA = ANMB (g.c.¢) => AC = BN





Câu 2: (0,75đ)  Giải hệ phương trình : 
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Câu 3: (0,75đ)   Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm, Ch = 16cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AH, BH, AC.

Câu 4: (0,75đ)  Cho hai đường thẳng (d) : y = (m-3)x + 16 (m
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3) và (d’): y = x + m2. Tìm m để (d) và (d’) cắt nhau tại một điểm trên trục tung         

Câu 5: (0,75đ)  Cho AB là dây cung của đường tròn tâm O bán kính 12cm. Biết AB = 12cm . Tính diện tích hình quạt tạo bởi hai bán kính OA, OB và cung nhỏ AB.

Câu 6: (1đ)       Cho hàm số y = ax2 (a 
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0) có đồ thị (P).

                          a)  Tìm a biết (P) đi qua điểm A(2;4)

                          b)  Tìm k để đường thẳng (d) : y = 2x + k luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

 Câu 7: (0,75đ)  Hình nón có thể thể tích là 320
[image: image5.wmf]p

cm3, bán kính đường tròn là 8cm. Tính diện tích toàn phần của hình nón .

Câu 8: (1đ)      Cho đường tròn (O) đường kính AB, M là trung điểm của OA. Qua M vẽ dây cung CD vuông góc với OA.    

                         a) Chứng minh tứ giác ACOD là hình thoi .

                         b) Tia CO cắt BD tại I. Chứng minh tứ giác DIOM nội tiếp.

Câu 9: (1đ)     Hai đội công nhân cùng đào một con mương . Nếu họ cùng làm thì trong 8 giờ xong việc. Nếu họ làm riêng thì đội A hoàn thành công việc nhanh hơn đội B 12 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải làm trong bao nhiêu giờ mới xong việc.

Câu 10: (0,75đ)  Rút gọn :  
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Câu 11: (1đ)   Cho phương trình : x2 – 2(m-2)x - 3m2 +2 = 0    (x là ẩn, m là tham số )

                       Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1; x2  thỏa :   x1(2-x2) +x2(2-x1) = -2 

Câu 12: (0,75đ) Cho nữa đường tròn (O) đường kính AB, vẽ các tiếp tuyến Ax và By cùng phía với nữa đường tròn , M là điểm chính giữa cung AB, N là một điểm thuộc đoạn OA 
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. Đường thẳng vuông góc với MN tại M cắt Ax và By lần lượt tại C và D. Chứng minh :  AC = BN
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Ciu 3: (0,75diém).
AH? =BH.CH =9.16 =144 => AH = 12cm
AB? = BH.BC =9.(9+16) =225 => AB =15cm
AC? = CH.BC =16.(9+16) =400 => AC = 20cm
Ciu 4: (0,75diém).
(d) cit (d°) tai mot diém trén tryc tung {m -3 izl = {m & S m=—4
16 =m m =4
Cau 5: (0,75diém).
OA=0B=AB = 12cm => AOAB déu => sd 4B=A40B=60°
—>Sq = R _712°60 _,, 2
360 360
Ciu 6: (0,75diém).
a/ Vi Ae(P) => yp =ax,” =>4 =a2’=>a =]
b/ Phuong trinh hoanh d6 giao diém cua (P) va (d) 1a :
XX =2x+k<=x*-2x-k=0 (¥
A’=(1)P?-1. (k) =1+k
(P) va (d) ludn cat nhau tai hai diém phan biét
<=> PT(*) c¢6 hai nghiém phan biét
<=> A'>0<=1+k>0<=k>-1
Ciu 7: (0,75diém).
Ve l7rr2h =h= 3V2 = 3'32(3” =15cm
3 r 7.8
P=h*+"=15"+8"=289=>1=17cm
Sp= 7mri+ ﬂ'i"z =78.17+ 78 =2007wcm’ C
Cau 8: (1diem).
*OA LCD ¢ M =>MC = MD (lhé duong kinh va day)
lai c6 MO = MA(gt) => ACOD la hinh binh hanh (vi c6 2 duwong
chéo cit nhau tai trung diém mdi duong) ma OA L CD nén
ACOD 14 hinh thoi "0 N\O
* AC= OC(canh hinh thoi) va OA=0C (bk) nén AC=OC=0A A M
—> AACO déu =>4, = 0, =60°
Suyra CDB = 4 = 60° (cing chén cung CB);

MOI =180° — 0, =180°—60° = 120°

Vay CDB+ MOI = 60° +120° = 180° ma hai goc nay d6i nhau
trong tir giac DIOM => DIOM Ia tir giac nd1 tiep

Cau 9: (1diem). 7
* Goi x (g10) 1a s6 gi0 do1 A 1am riéng d€ xong cong viée (x > 0)
=> x +12 la s6 gio do1 B 1am riéng dé xong cong viéc (x > 0)

moi gior doi A lam L (cong viéc), moi gid doi B lam : 2 (cong viéc)
X

T T 1 » o
mo1 gi10 ca hai do1 lam B (cong viéc)
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